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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /KH-UBND Xuân Lương, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo năm 2026  

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019; Thông tư số 09/2021/TT- 

BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;  

Căn cứ Nghị quyết 127/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND tỉnh 

Bắc Ninh về việc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SNNMT ngày 07/4/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm 

vụ Xuân - Hè trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã Xuân 

Lương về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 9/4/2026 của UBND xã Xuân 

Lương về tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân hè năm 2026, 

UBND xã Xuân Lương, ban hành Kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo 

năm 2026, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động 

vật; khống chế và kiểm soát chặt chẽ bệnh Dại đối với đàn chó, mèo nuôi trên địa 

bàn xã, bảo vệ sức khỏe và tính mạng con người. 

2. Yêu cầu 

- Tiêm phòng 100% số chó, mèo trong diện tiêm. Mỗi con chó, mèo sau khi 

tiêm phòng được cấp 01 giấy chứng nhận đã tiêm phòng. 

(Có biểu đăng ký của từng bản). 

- Chủ động giám sát bệnh Dại, đặc biệt sau khi tiêm phòng; khi có chó, mèo 

nghi phát bệnh Dại, phải được kiểm soát, xử lý kịp thời, không để mầm bệnh phát 

tán, lây lan. 

- Đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn, hiệu quả trong công tác tiêm phòng. 

- Việc tổ chức thực hiện cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp, 

các ngành, cơ quan liên quan từ xã đến bản, hộ gia đình. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng tiêm phòng 



 

Tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó, mèo khỏe mạnh từ 35 ngày tuổi trở lên 

chưa được tiêm phòng và đàn chó, mèo hết thời gian miễn dịch. 

2. Thời gian triển khai tiêm phòng 

- Từ ngày 23/4/2026 đến 29/4/2026: Các bản thống kê tổng đàn chó, mèo; số 

chó, mèo trong diện phải tiêm phòng; nộp bản đăng ký tiêm phòng và danh sách 

thống kê tổng đàn chó, mèo (có xác nhận của bản) về Trung tâm Cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công.  

- Ngày 3/6/2026 tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng, hướng dẫn 

vận chuyển, bảo quản vắc xin, hướng dẫn viết giấy chứng nhận tiêm phòng cho từng 

con chó mèo đã tiêm phòng, hoàn hiện hồ sơ quyết toán….cho đối tượng là thành 

viên tổ tiêm (dự kiến khoảng 120 người). 

- Từ ngày 6/6/2026 đến 7/6/2026: Tiến hành tiêm phòng đồng loạt vắc xin 

Dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn xã. Theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn chó, mèo sau 

khi tiêm phòng. 

- Ngày 13/6/2026  đến 14/6/2026: Rà soát và tổ chức tiêm bổ sung những con 

chó, mèo chưa được tiêm phòng; sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn chó, mèo năm 

2026. Đơn vị nào tiêm không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao phải tổ chức tiêm phòng lại. 

3. Kinh phí tiêm phòng 

3.1. Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 100% kinh phí mua 2.990 liều vắc xin Dại; 600 

lít hóa chất (560 lít hóa chất Iodine và 40 lít hóa chất diệt côn trùng); 540 xi lanh 

nhựa; 1.050 kim tiêm; 6 đôi ủng cao su; 112 bộ quần áo bảo hộ; 10 phích bảo quản 

vắc xin và 36 chiếc panh (xã nhận bằng hiện vật). 

3.2. Ngân sách xã 

- Hỗ trợ 100% kinh phí mua thêm 1.015 liều vắc xin Dại 

- Hỗ trợ 100% kinh phí công tiêm phòng cho 4.005 liều vắc xin dại (tiền công 

tiêm là 5.900 đồng/con). Kinh phí tiền công tiêm là 23.629.500 đồng (Hai mươi ba 

triệu sáu trăm hai mươi chín nghìn, năm trăm đồng). 

- Hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật tổ tiêm, mua 

sắm các vật tư như xi lanh, kim tiêm, găng tay, thùng xốp bảo quản vắc xin, đá 

khô… và dự phòng hỗ trợ các tổ tiêm (nếu có thành viên tổ tiêm khi thực hiện 

nhiệm vụ chẳng may bị chó, mèo cắn). 

(có dự trù kinh phí kèm theo). 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các thành viên BCĐ tiêm phòng dại đàn chó mèo 

Tăng cường bám sát cơ sở theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, 

chống dịch động vật xã, kịp thời tham mưu, chỉ đạo các biện pháp xử lý phù hợp tại 

địa bàn phụ trách. 

2. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp công 

Tham mưu bố trí kinh phí, kiểm tra, đôn đốc các bản tổ chức thực hiện công 

tác tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo đảm bảo kế hoạch.  

Cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, giấy chứng nhận tiêm phòng Dại cho các 

đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian để tổ chức thực hiện theo Kế 



 

hoạch. Phối hợp hướng dẫn chuyên môn cho các tổ tiêm trong công tác tiêm 

phòng, đảm bảo đúng kỹ thuật, tiến độ, an toàn và hoàn thành chỉ tiêu giao; hoàn 

thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng 

hợp tiến độ, báo cáo kết quả tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản 

tỉnh Bắc Ninh. 

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận lượng vắc xin và các loại 

vật tư khác tỉnh hỗ trợ; phối hợp với các đơn vị tổ chức mua bổ sung lượng vắc xin 

xã hỗ trợ. 

- Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp 

pháp khác theo quy định của pháp luật;  

- Thường xuyên tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh trên 

đàn vật nuôi; kế hoạch và thời gian tiêm phòng Dại cho đàn chó, mèo; sự nguy hiểm 

của bệnh Dại; lợi ích của việc tiêm phòng để nhân dân hiểu đúng và tích cực tham 

gia thực hiện. 

3. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo dõi, đôn đốc, 

tổng hợp tiến độ, báo cáo kết quả tiêm phòng về Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy 

sản tỉnh Bắc Ninh. 

4. Các bản trên địa bàn 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về 

kế hoạch tiêm phòng, cơ chế hỗ trợ, tầm quan trọng và hiệu quả của việc tiêm phòng 

bệnh Dại cho đàn chó, mèo để nhân dân hiểu và chủ động phối hợp thực hiện. 

- Mỗi bản thành lập tổ tiêm phòng (từ 2 đến 4 người) để thực hiện tiêm phòng 

và ghi đầy đủ thông tin trên Giấy chứng nhận tiêm phòng Dại giao cho chủ vật nuôi. 

- Cử người phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công tiếp 

nhận đầy đủ vắc xin, vật tư,.. phục vụ công tác tiêm phòng; bảo quản, sử dụng hiệu 

quả, tránh gây lãng phí vắc xin. 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng triệt để, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, hiệu 

quả; rà soát, thống kê, nắm chắc số chó, mèo chưa được tiêm vắc xin để tổ chức 

tiêm vét trước khi xử lý hành chính những chủ nuôi chó, mèo cố tình không thực 

hiện tiêm phòng theo quy định. 

(Nếu hộ nào không chấp hành tiêm phòng cho động vật theo quy định sẽ bị xử 

phạt hành chính theo Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y) 

- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán (theo mẫu) gửi về Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công ngay sau khi hoàn thành sau kế hoạch tiêm phòng. 

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn chó, mèo trước, trong và sau khi tiêm 

phòng; xử lý kịp thời những chó, mèo có biểu hiện phát dại sau khi tiêm phòng. 

- Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND xã (qua Trung tâm Cung ứng 

dịch vụ sự nghiệp công) theo quy định.  

- Đàn chó, mèo nuôi trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp đóng trên địa bàn 

bản nào thì bản đó đảm nhiệm công tác tiêm phòng. 

* Ghi chú: 



 

Tại các tổ tiêm, nếu có thành viên trong tổ bị chó, mèo cắn trong khi thực 

hiện nhiệm vụ, lãnh đạo bản chủ động đưa thành viên đi tiêm phòng và báo cáo về 

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch động vật xã (qua Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự 

nghiệp công), Ban chỉ đạo hỗ trợ một phần kinh phí tiêm phòng. 

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã chỉ đạo các tổ chức hội, 

đoàn thể ở cơ sở tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên 

tích cực thực hiện việc tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo năm 2026. Chủ 

tịch UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các trưởng bản 

nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể xã; 

- VP HĐND&UBND; 

- Phòng Kinh tế; Phòng VHXH; 

- Trung tâm CƯ DVSNC; 

- Công an xã; 

- Các Trạm Y tế xã; 

- Bí thư Chi bộ, Trưởng bản; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 Nguyễn Ngọc Toàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐĂNG KÝ TIÊM DẠI CHÓ, MÈO NĂM 2026 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    tháng 5 năm 2026 của UBND xã 

Xuân Lương) 

 

     
STT BẢN 

Vắc xin nguồn của tỉnh Vắc xin nguồn của xã Tổng 

(Liều) (Liều) (Liều) 

1 Xuân Môi - 171 171 

2 Na Lu - 160 160 

3 Làng Dưới - 110 110 

4 Nam Cầu - 65 65 

5 Mỏ 140 - 140 

6 Tam Kha - 45 45 

7 Đồng Gia - 135 135 

8 Làng Trên 79 - 79 

9 Cầu Nhãn - 149 149 

10 Đồng Gián - 180 180 

11 Nghè 120 - 120 

12 Thượng Đồng 80 - 80 

13 Ven 87 - 87 

14 Xoan 73 - 73 

15 Lò Than 105 - 105 

16 Dốc Đơ 139 - 139 

17 Ao Tuần 147 - 147 

18 Còn Trang 162 - 162 

19 Trại Sông 70 - 70 

20 Gốc Dổi 35 - 35 

21 Đồng Cả 75 - 75 

22 Thia 100 - 100 

23 Chay 192 - 192 

24 Đình 65 - 65 

25 Khuôn Đống 99 - 99 

26 Đống Cao 71 - 71 

27 Nà Táng 225 - 225 

28 Đồn 120 - 120 

29 Trại Nấm 49 - 49 

30 Trại Hạ 60 - 60 

31 Trại Mới 130 - 130 

7 Đồng An 95 - 95 

33 Cây Thị 85 - 85 

34 Khe Ngọn 201 - 201 

35 Gốc Bòng 61 - 61 

36 Cây Vối 125 - 125 

Tổng 2,990 1,015 4,005 
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